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Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng kết hợp lý thuyết Dựa trên nguồn lực (Resource-

Based View), Năng lực động (Dynamic Capabilities) và lý thuyết Thể chế (Institutional 
Theory) để phân tích cơ chế tác động của năng lực số và tư duy đổi mới đến hiệu quả kinh 
doanh của doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Việt Nam. Thông qua phương pháp hỗn hợp 
PLS-SEM và fsQCA trên mẫu 358 nữ chủ doanh nghiệp, kết quả chỉ ra năng lực số và tư 
duy đổi mới có liên quan tích cực đến hiệu quả kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ tiến 
trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số đóng vai trò trung gian then chốt, trong khi hỗ trợ của 
Chính phủ chỉ phát huy hiệu ứng điều tiết đối với nhóm doanh nghiệp có tư duy đổi mới 
mạnh mẽ. Phân tích cấu hình fsQCA khẳng định tính đa nhân quả với nhiều lộ trình khác 
nhau để đạt hiệu quả cao. Nghiên cứu đóng góp thêm bằng chứng thực nghiệm tại một 
quốc gia đang phát triển, đồng thời đề xuất hàm ý chính sách về việc ưu tiên thay đổi tư 
duy quản trị cho nữ giới trước khi thực hiện các hỗ trợ kỹ thuật và tài chính. 
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theories, this study examines how digital competence and innovative mindset influence 
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performance. This study provides critical empirical evidence from an emerging economy 
and suggests policy implications focusing on prioritizing managerial mindset shifts for 
women before implementing technical and financial support. 

Keywords: Digital competence; Digital transformation; Government support; 
Innovative mindset; Women-owned enterprises. 

Ngày nhận bài: 06/02/2026; Ngày gửi phản biện: 07/02/2026; Ngày sửa chữa: 
08/4/2026; Ngày duyệt đăng bài: 10/4/2026. 

 
 

(), () Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức. 
 

 



Lê Thị Nương và Đào Thu Trà 

Tạp chí Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới số 2(05) 2026 14 

1. Giới thiệu  
Trong bối cảnh nền kinh tế số toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, chuyển đổi số 

(CĐS) không còn là lựa chọn mà đã trở thành yếu tố sinh tồn đối với các doanh nghiệp 
(DN) (Vial, 2019). Tại Việt Nam, các DN do nữ làm chủ (Women-owned enterprises) 
chiếm khoảng 25% tổng số DN, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP và giải 
quyết việc làm (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 2023). Tuy 
nhiên, phụ nữ khi dẫn dắt DN trong kỷ nguyên số thường đối mặt với những “rào cản 
kép”: bên cạnh những khó khăn chung của DN nhỏ và vừa, họ còn chịu áp lực từ định 
kiến giới trong việc tiếp cận các nguồn lực tài chính, mạng lưới công nghệ và sự thiếu 
hụt các kỹ năng số chuyên biệt (Shet et al., 2025; OECD, 2023). 

Mặc dù vai trò của năng lực số (Digital competence) và tư duy đổi mới (Innovative 
mindset) đã được khẳng định là động lực chính thúc đẩy hiệu quả kinh doanh (van Tonder 
et al., 2023), nhưng phần lớn các nghiên cứu hiện nay vẫn tập trung vào các loại hình DN 
nói chung mà chưa chú trọng đến tính đặc thù của nữ giới tại các nền kinh tế đang chuyển 
đổi như Việt Nam. Đặc biệt, cơ chế “đa nhân quả” – sự kết hợp giữa nội lực cá nhân 
(năng lực, tư duy) và ngoại lực (hỗ trợ chính phủ) trong việc thúc đẩy CĐS của nữ giới 
vẫn còn là một “hộp đen” chưa được khai thác đầy đủ. Các nghiên cứu trước đây thường 
tiếp cận theo hướng quan hệ tuyến tính đơn lẻ, vô hình trung bỏ qua sự tương tác phức tạp 
giữa các yếu tố thể chế và năng lực động của nữ lãnh đạo (Pappas & Woodside, 2021). 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm lấp đầy khoảng trống đó bằng cách trả lời câu 
hỏi: Làm thế nào năng lực số và tư duy đổi mới của nữ lãnh đạo chuyển hóa thành hiệu 
quả kinh doanh thông qua tiến trình CĐS và vai trò của hỗ trợ Chính phủ có thực sự là 
bệ đỡ cần thiết? Khác với các nghiên cứu trước đây vốn xem nhẹ yếu tố giới tính, 
nghiên cứu này lập luận rằng đối với các DN do nữ làm chủ, năng lực số không chỉ là 
một kỹ năng kỹ thuật mà còn là một công cụ “trao quyền” (empowerment), giúp họ 
vượt qua các rào cản truyền thống để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Bằng cách tích hợp lý thuyết Dựa trên Nguồn lực (Resource-Based View), lý thuyết 
Năng lực động (Dynamic Capabilities) và lý thuyết Thể chế (Institutional Theory), 
nghiên cứu này đóng góp cho lĩnh vực học thuật theo hai hướng chính. Thứ nhất, nó 
làm rõ cơ chế tác động đặc thù của giới trong kỷ nguyên số, minh chứng rằng sự hỗ trợ 
của Chính phủ có tác động điều tiết khác nhau đối với từng loại năng lực của nữ lãnh 
đạo. Thứ hai, thông qua phương pháp hỗn hợp PLS-SEM và phân tích cấu hình 
(fsQCA), nghiên cứu cung cấp cái nhìn thực tiễn về những tổ hợp điều kiện cần và đủ 
để DN do nữ làm chủ đạt được hiệu quả kinh doanh tối ưu trong bối cảnh Việt Nam 
đang đẩy mạnh thực thi các chính sách hỗ trợ CĐS cho DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm 
chủ (Nghị định 80/2021/NĐ-CP). 

2. Cơ sở lý thuyết và phát triển giả thuyết nghiên cứu 
2.1. Tổng quan nghiên cứu 
Việc giải mã các nhân tố thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của DN do nữ làm chủ trong 

kỷ nguyên số đã trở thành chủ đề trung tâm trong các nghiên cứu quản trị đương đại. 
Trên bình diện quốc tế, dòng nghiên cứu về năng lực lãnh đạo đã phân tích sâu sắc cơ 
chế chuyển hóa nguồn lực. Cụ thể, Barney (1991) đặt nền móng về lợi thế cạnh tranh 
bền vững từ nguồn lực nội tại, tạo cơ sở để các nghiên cứu sau này như van Tonder et 
al. (2023) lập luận rằng năng lực số là động lực thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh 
để nâng cao hiệu quả. Đồng quan điểm, Nsiah & Gavurova (2023) đã cung cấp bằng 
chứng thực nghiệm cho thấy CĐS đóng vai trò trung gian then chốt trong việc chuyển 
hóa năng lực lãnh đạo thành hiệu suất tổ chức. Đặc biệt, sự tương tác giữa nội lực và 
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môi trường thể chế được Wang et al. (2023) làm rõ khi khẳng định hỗ trợ từ Chính phủ 
giúp giảm thiểu rủi ro tài chính và thúc đẩy CĐS cho DN.  

Tại Việt Nam, các nghiên cứu bắt đầu bám sát dòng chảy này nhưng tập trung vào 
đặc thù của nền kinh tế đang chuyển đổi. Trần Anh Tùng và cộng sự (2025) nhấn mạnh 
vai trò của Chính phủ trong việc hỗ trợ DN nhỏ và vừa thực hiện CĐS thông qua các 
gói chính sách đặc thù. Trong khi đó, báo cáo của Cục Phát triển DN (2023) chỉ ra rằng 
việc nâng cao kỹ năng số cho nữ doanh nhân là yếu tố then chốt để trao quyền và cải 
thiện vị thế cạnh tranh của họ. Sự sẵn sàng của nữ giới cũng được ghi nhận qua khảo sát 
của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2022), tuy nhiên, thực tiễn thực thi vẫn còn nhiều 
rào cản về mặt cấu trúc. Những thách thức này được củng cố bởi lý thuyết năng lực 
động của Teece (2007), cho rằng DN cần khả năng tái cấu trúc nguồn lực để thích nghi 
với môi trường biến động nhanh chóng.  

Mặc dù có số lượng công trình đa dạng, ranh giới giữa các nghiên cứu hiện tại vẫn 
tồn tại những khoảng trống tri thức đáng kể. Đa số các nghiên cứu quốc tế thường bỏ 
qua bối cảnh thể chế đặc thù tại các quốc gia đang phát triển, nơi mà các chính sách hỗ 
trợ như Nghị định 80/2021/NĐ-CP đang tạo ra những tác động không đồng nhất. Ngược 
lại, các nghiên cứu trong nước thường tiếp cận theo hướng quan hệ nhân quả tuyến tính 
đơn giản, chưa giải mã được sự tương tác phức tạp giữa năng lực cá nhân và các gói hỗ 
trợ công của Chính phủ thông qua cơ chế trung gian là CĐS. Đặc biệt, việc thiếu vắng 
các nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hỗn hợp giữa PLS-SEM và fsQCA để 
xác định các tổ hợp điều kiện dẫn đến thành công cho riêng đối tượng DN nữ là một 
thiếu sót lớn. Do đó, nghiên cứu này được xây dựng nhằm cung cấp một khung phân 
tích toàn diện, làm rõ cơ chế “trao quyền” của năng lực số dưới sự điều tiết của môi 
trường thể chế tại Việt Nam.  

2.2. Cơ sở lý thuyết 
Nghiên cứu này vận dụng khung lý thuyết tích hợp nhằm giải thích sự thành công 

của các DN do nữ làm chủ trong bối cảnh kinh tế số. 
Thứ nhất, lý thuyết Dựa trên Nguồn lực (Resource-Based View) lập luận rằng năng 

lực số và tư duy đổi mới là những tài nguyên nội tại vô hình, quý hiếm và khó bắt 
chước, tạo nền tảng cho lợi thế cạnh tranh (Barney, 1991). Đối với nữ lãnh đạo, những 
nguồn lực này đóng vai trò là công cụ  “trao quyền”, giúp họ vượt qua những hạn chế về 
mạng lưới truyền thống. 

Thứ hai, lý thuyết Năng lực động (Dynamic Capabilities) giải thích cách thức DN 
điều chỉnh nguồn lực để thích nghi với môi trường biến động (Teece, 2007). Trong 
nghiên cứu này, CĐS được xem là tiến trình năng lực động, giúp chuyển hóa các giá trị 
từ năng lực và tư duy thành kết quả kinh doanh thực tế. 

Thứ ba, lý thuyết Thể chế (Institutional Theory) cung cấp góc nhìn về tác động của 
môi trường bên ngoài. Sự hỗ trợ từ Chính phủ tạo ra tính chính danh và giảm thiểu rủi 
ro, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ khi họ thường phải đối mặt với các rào cản thể 
chế cao hơn nam giới (Scott, 2014; North, 1990). 

2.3. Phát triển giả thuyết 
2.3.1. Năng lực số, Tư duy đổi mới và Hiệu quả kinh doanh  
Năng lực số của nữ lãnh đạo bao gồm sự hiểu biết về công nghệ và khả năng quản 

trị dữ liệu để ra quyết định (van Tonder et al., 2023). Đối với các DN do nữ làm chủ, tư 
duy đổi mới giúp họ linh hoạt hơn trong việc tìm kiếm ngách thị trường mới và tối ưu 
hóa nguồn lực hạn hẹp. Các bằng chứng gần đây cho thấy những nữ lãnh đạo sở hữu tư 
duy mở và kỹ năng số tốt thường đạt được mức lợi nhuận và sự hài lòng của khách hàng 
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cao hơn (Shet et al., 2025). Dưới góc độ giới, năng lực số và tư duy đổi mới không chỉ 
là những tài sản chiến lược mà còn là công cụ trao quyền giúp nữ lãnh đạo vượt qua các 
rào cản truyền thống. Trong khi nam giới thường có lợi thế trong việc thiết lập mạng 
lưới quan hệ trực tiếp, phụ nữ thường đối mặt với định kiến xã hội và trách nhiệm gia 
đình. Năng lực số giúp họ kiến tạo không gian làm việc linh hoạt và kết nối thị trường 
không biên giới, từ đó giảm bớt sự lệ thuộc vào các nguồn lực xã hội vốn đang ưu thế 
cho nam giới. Do đó, chúng tôi đề xuất: 

H1: Năng lực số có tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh của DN do nữ làm chủ. 
H2: Tư duy đổi mới có tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh của DN do nữ 

làm chủ. 
2.3.2. CĐS và Hiệu quả kinh doanh 
Dưới góc độ lý thuyết Năng lực động, CĐS giúp DN tối ưu hóa quy trình, cắt giảm 

chi phí và nâng cao năng suất để cải thiện hiệu quả tài chính (Kraus et al., 2022; Li et 
al., 2023). Đối với DN do nữ làm chủ, CĐS tạo cơ chế linh hoạt giúp xóa nhòa rào cản 
địa lý qua thương mại điện tử, đồng thời hỗ trợ nữ lãnh đạo cân bằng giữa quản trị và 
trách nhiệm gia đình (Wang et al., 2023). Nhiều bằng chứng thực nghiệm khẳng định 
ứng dụng công nghệ số giúp DN đạt mức tăng trưởng và sinh lời tốt hơn (Kraus et al., 
2022). Do đó, giả thuyết sau được đề xuất: 

H3: CĐS có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh của các DN do nữ làm 
chủ tại Việt Nam. 

2.3.3. Vai trò trung gian của CĐS  
CĐS không chỉ đơn thuần là việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật số riêng lẻ mà là 

một tiến trình tái cấu trúc chiến lược mang tính toàn diện đối với mô hình kinh doanh 
của DN (Vial, 2019). Trong tiến trình này, năng lực số và tư duy đổi mới của người lãnh 
đạo đóng vai trò là những "tiền đề" nội tại cốt lõi, kích hoạt và định hình hướng đi cho 
toàn bộ tổ chức (Vial, 2019). Bản chất của mối quan hệ tiền đề này vận hành thông qua 
cơ chế song hành giữa nhận thức công nghệ và văn hóa đổi mới; trong đó, năng lực số 
cung cấp nền tảng tri thức kỹ thuật để nhận diện và hấp thụ công nghệ, còn tư duy đổi 
mới đóng vai trò là chất xúc tác tâm lý giúp phá vỡ các rào cản nhận thức truyền thống. 
Sự tương tác này tạo thành một bộ lọc chiến lược, giúp DN cắt giảm chi phí thử - sai và 
chuyển hóa các công cụ kỹ thuật thành năng lực động để tái cấu trúc chuỗi giá trị. Đối 
với các DN do nữ làm chủ, quá trình CĐS toàn diện sau khi được kích hoạt sẽ hoạt động 
như một cơ chế dịch chuyển mạnh mẽ, giúp họ xóa bỏ rào cản về khoảng cách địa lý, tối 
ưu hóa quy trình vận hành và kết nối trực tiếp với thị trường toàn cầu, từ đó gián tiếp 
thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh (Nsiah & Gavurova, 2023). Vì vậy, các giả 
thuyết sau được đề xuất: 

H4: Năng lực số tác động tích cực đến quá trình CĐS. 
H5: Tư duy đổi mới tác động tích cực đến quá trình CĐS. 
H6: CĐS đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ từ (a) năng lực số và (b) tư duy 

đổi mới đến hiệu quả kinh doanh. 
2.3.4. Vai trò điều tiết của Hỗ trợ Chính phủ 
Mặc dù năng lực số, tư duy đổi mới và CĐS là những động lực nội tại quan trọng, 

nhưng mức độ tác động của chúng đến hiệu quả kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc 
vào bối cảnh thể chế (Shet et al., 2025). Theo lý thuyết Thể chế, sự hỗ trợ từ Chính phủ 
đóng vai trò là “nguồn lực bổ sung” và “hành lang an toàn” giúp DN vượt qua các rào 
cản ngoại ứng. Đối với các DN do nữ làm chủ, sự hỗ trợ này càng trở nên thiết yếu 
nhằm bù đắp những bất lợi về giới trong việc tiếp cận tài chính, công nghệ và các mạng 
lưới kinh doanh truyền thống (van Tonder et al., 2023). 
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Khi có các chính sách hỗ trợ tích cực (như ưu đãi thuế, đào tạo kỹ năng số hoặc hỗ 
trợ hạ tầng), các nguồn lực nội tại của nữ lãnh đạo sẽ được kích hoạt mạnh mẽ hơn để 
tạo ra giá trị kinh tế. Ngược lại, nếu thiếu đi sự đồng hành của thể chế, quá trình CĐS có 
thể trở thành gánh nặng chi phí, làm giảm hiệu quả kinh doanh (Trần Anh Tùng và cộng 
sự, 2025). Do đó, sự hỗ trợ của Chính phủ được kỳ vọng sẽ làm gia tăng tác động tích 
cực của các yếu tố nguồn lực đến kết quả đầu ra. Dựa trên mô hình nghiên cứu, các giả 
thuyết về vai trò điều tiết được đề xuất như sau: 

Giả thuyết H7a: Hỗ trợ Chính phủ điều tiết tích cực mối quan hệ giữa Tư duy đổi 
mới và Hiệu quả kinh doanh của DN do nữ làm chủ. 

Giả thuyết H7b: Hỗ trợ Chính phủ điều tiết tích cực mối quan hệ giữa Năng lực số 
và Hiệu quả kinh doanh của DN do nữ làm chủ. 

Giả thuyết H7c: Hỗ trợ Chính phủ điều tiết tích cực mối quan hệ giữa CĐS và 
Hiệu quả kinh doanh của DN do nữ làm chủ. 

Từ phân tích ở trên, nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu như sau: 
 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Thiết kế nghiên cứu và Quy trình thu thập dữ liệu 
Nghiên cứu này được thực hiện theo phương pháp định lượng, sử dụng kỹ thuật 

khảo sát bảng hỏi cấu trúc để thu thập dữ liệu sơ cấp từ các nữ chủ DN hoặc cấp quản lý 
cao nhất tại các DN do nữ làm chủ tại Việt Nam. Nhằm đảm bảo tính đại diện trong bối 
cảnh khó tiếp cận danh sách tổng thể DN nữ một cách đầy đủ, nghiên cứu kết hợp hai 
phương pháp chọn mẫu phi xác suất: lấy mẫu thuận tiện và lấy mẫu quả cầu tuyết.  

Quy trình thu thập dữ liệu diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2025 thông qua cả 
hai hình thức trực tuyến (Google Forms) và khảo sát trực tiếp tại các hiệp hội doanh 
nhân nữ. Tổng cộng có 358 phiếu trả lời hợp lệ sau khi đã loại bỏ các phiếu không đạt 
yêu cầu (phiếu trả lời thiếu thông tin hoặc không thuộc đối tượng DN do nữ làm chủ).  

Hiệu quả kinh doanh 

Năng lực số của 
người lãnh đạo 

Hỗ trợ của Chính phủ 

Tư duy đổi mới của 
người lãnh đạo 

Chuyển đổi số 

H4+ 

H1+ 

H7a
+ 

H7b+ 

H3+ 

H2+ 
H5+ 

H7c+ 
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Kích thước mẫu n = 358 đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của 
phương pháp PLS-SEM. Quy mô này vượt xa yêu cầu tối thiểu của quy tắc 10 lần dựa 
trên số đường dẫn cấu trúc hướng vào biến tiềm ẩn. Đồng thời, phân tích sức mạnh 
thống kê (Power Analysis) khẳng định cỡ mẫu này đảm bảo kiểm định (1 - β) đạt trên 
0,80 với mức ý nghĩa p < 0,05, cho phép thuật toán lặp Bootstrapping (5.000 mẫu) đạt 
sự hội tụ ổn định khi ước lượng các hiệu ứng trung gian và điều tiết. 

3.2. Đo lường các biến 
Các thang đo được kế thừa từ các nghiên cứu uy tín và được hiệu chỉnh ngôn ngữ để 

phù hợp với bối cảnh văn hóa kinh doanh của phụ nữ Việt Nam. Tất cả các biến quan sát 
đều được đo lường bằng thang đo Likert 5 điểm, từ 1 (Rất không đồng ý) đến 5 (Rất đồng 
ý). Việc sử dụng thang đo tự đánh giá đối với hiệu quả kinh doanh trong nghiên cứu này 
hoàn toàn phù hợp với thực trạng vận hành của các DN do nữ làm chủ tại Việt Nam. Theo 
các báo cáo vĩ mô gần đây của Tổng cục Thống kê và VCCI, phần lớn các DN do nữ làm 
chủ có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thường đối mặt với tình trạng hệ thống kế toán quản 
trị chưa hoàn thiện hoặc bảo mật dữ liệu tài chính nội bộ chặt chẽ, gây khó khăn cho việc 
tiếp cận số liệu kế toán khách quan. Trong bối cảnh đó, các chỉ báo phi tài chính và tự 
đánh giá dựa trên nhận thức của nhà quản trị (như tăng trưởng thị phần, lợi nhuận kỳ vọng 
và mức độ hài lòng so với đối thủ) phản ánh chính xác và linh hoạt hơn năng lực thích 
ứng của DN. Hơn nữa, các dữ liệu thực nghiệm diện rộng cho thấy dù gặp rào cản về tiếp 
cận vốn, các DN nữ vẫn duy trì tỷ lệ sinh lời ổn định và khả năng phục hồi tốt nhờ chiến 
lược quản trị rủi ro thận trọng. Do đó, cách tiếp cận đánh giá này vừa đảm bảo tính khả thi 
trong thu thập dữ liệu, vừa phản ánh sát thực tế bức tranh hiệu quả kinh doanh của các 
DN nữ tại nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam. Hệ thống thang đo, các biến quan sát và 
nguồn kế thừa tương ứng được trình bày chi tiết tại Bảng 1. 

Bảng 1: Thang đo và nguồn tham khảo các biến nghiên cứu 
 

Nhân tố Nội dung thang đo  Nguồn 
 tham khảo 

Năng lực số  
(Digital Competence) 

1. Tôi vận hành thành thạo các phần mềm và 
thiết bị kỹ thuật số cơ bản trong công việc.  
2. Tôi có khả năng tìm kiếm, đánh giá và lọc 
các nguồn thông tin tin cậy trên Internet.  
3. Tôi thường xuyên sử dụng các nền tảng số 
để giao tiếp và mở rộng mạng lưới đối tác.  
4. Tôi có thể tự tạo lập và biên tập các nội 
dung số phục vụ cho hoạt động marketing.  
5. Tôi có khả năng nhận diện các rủi ro bảo 
mật và biết cách bảo vệ dữ liệu của DN. 

Van Deursen et 
al. (2016) 

Tư duy đổi mới 
(Innovative Mindset) 

1. Tôi thường xuyên tìm kiếm các phương pháp 
và kỹ thuật làm việc mới để áp dụng cho DN.  
2. Tôi thường xuyên tạo ra những ý tưởng 
ban đầu cho các cải tiến mang tính đột phá.  
3. Tôi có khả năng huy động sự ủng hộ của 
các bên liên quan cho những ý tưởng sáng 
tạo của mình.  
4. Tôi luôn nỗ lực chuyển hóa các ý tưởng 
sáng tạo thành các ứng dụng thực tiễn trong 
kinh doanh.  
5. Tôi luôn khuyến khích văn hóa chấp nhận 
rủi ro và sẵn sàng thử nghiệm cái mới tại DN. 

Janssen (2000); 
Scott & Bruce 
(1994) 
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Nhân tố Nội dung thang đo Nguồn 
tham khảo 

CĐS (Digital Intensity) 

1. DN của tôi ưu tiên mức độ đầu tư vào các 
công nghệ số mới.  
2. Các công nghệ số được tích hợp sâu rộng 
vào các quy trình kinh doanh cốt lõi của DN.  
3. Chúng tôi sử dụng công nghệ số để thay đổi 
hoàn toàn cách thức tương tác với khách hàng.  
4. DN đã thực hiện số hóa các quy trình quản 
trị nội bộ và quá trình ra quyết định. 

Nwankpa & 
Roumani (2016) 

Hỗ trợ của Chính phủ 
(Government Support) 

1. Chính phủ cung cấp các chính sách và dự 
án hỗ trợ có lợi cho hoạt động của DN tôi.  
2. DN của tôi nhận được các ưu đãi về thuế 
từ chính quyền.  
3. Chúng tôi được tiếp cận các chương trình trợ 
cấp tài chính trực tiếp cho hoạt động đổi mới số.  
4. DN nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ các 
hạ tầng dịch vụ công và đào tạo kỹ năng số. 

Trần Anh Tùng 
& cộng sự 
(2025); Wang et 
al. (2023) 
 

Hiệu quả kinh doanh 
(Business Performance) 

1. Hiệu suất vận hành và năng suất lao động 
của DN có sự tăng trưởng rõ rệt.  
2. DN ghi nhận sự gia tăng đáng kể về doanh thu 
và lợi nhuận.  
3. Tốc độ tăng trưởng về quy mô và thị phần 
của DN đạt kết quả tốt.  
4. Mức độ hài lòng và tỷ lệ giữ chân khách 
hàng của DN ở mức cao.  
5. DN có khả năng thanh khoản tốt và sức khỏe 
tài chính tổng thể ổn định. 

Murphy et al. 
(1996); Kaplan 
& Norton (1996) 

 

3.3. Kỹ thuật phân tích dữ liệu 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hỗn hợp (mixed-method) nhằm tối ưu 

hóa các phát hiện: 
Mô hình cấu trúc tuyến tính (PLS-SEM): Được thực hiện trên phần mềm 

SmartPLS 4. Đây là phương pháp tối ưu để kiểm định các mối quan hệ tác động trực 
tiếp, trung gian và điều tiết trong các mô hình phức tạp mà không yêu cầu phân phối 
chuẩn của dữ liệu. Quy trình phân tích bao gồm: (1) Đánh giá mô hình đo lường (độ tin 
cậy Cronbach’s alpha, tính hội tụ AVE, giá trị phân biệt HTMT); và (2) Đánh giá mô 
hình cấu trúc thông qua kỹ thuật bootstrapping để kiểm định các giả thuyết H1-H7. 

Phân tích so sánh định tính tập mờ (fsQCA): Đây là một kỹ thuật tiên tiến giúp 
bổ sung cho PLS-SEM bằng cách xác định các “cấu hình” (tổ hợp các điều kiện) dẫn 
đến hiệu quả kinh doanh cao. Thay vì chỉ xem xét tác động riêng lẻ, fsQCA giúp chúng 
ta hiểu rằng một nữ doanh nhân có thể đạt hiệu quả cao thông qua nhiều lộ trình khác 
nhau (ví dụ: Năng lực số cao + Hỗ trợ Chính phủ tốt; hoặc Tư duy đổi mới mạnh + CĐS 
quyết liệt). Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với tính chất không đối xứng và đa nhân 
quả trong quản trị DN nhỏ và vừa. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Đặc điểm đối tượng khảo sát và kiểm định sai lệch phương pháp chung (CMB) 
Nghiên cứu thực hiện khảo sát trên 358 doanh nhân nữ tại Việt Nam. Đặc điểm 

nhân khẩu học được thể hiện chi tiết tại Bảng 2. 
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Bảng 2: Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu (n=358) 
 

Chỉ tiêu Phân loại Tần suất Tỉ lệ (%) 
Độ tuổi Dưới 30 tuổi / 30 - 45 tuổi / Trên 45 tuổi 42 / 215 / 101 11,7 / 60,1 / 28,2 
Trình độ Đại học / Sau đại học 248 / 110 69,3 / 30,7 
Lĩnh vực Sản xuất / Thương mại - Dịch vụ 98 / 260 27,4 / 72,6 
Thâm niên Dưới 5 năm / 5 - 10 năm / Trên 10 năm 65 / 182 / 111 18,2 / 50,8 / 31,0 

 

Kết quả cho thấy phần lớn doanh nhân nữ trong mẫu nghiên cứu thuộc nhóm tuổi từ 
30 - 45, có trình độ đại học trở lên và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại - dịch 
vụ, phản ánh đặc trưng phổ biến của khu vực DN do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam hiện nay. 

Để kiểm soát hiện tượng sai lệch phương pháp chung (CMB), nghiên cứu sử dụng 
hệ số Inner VIF (Full Collinearity Assessment). Kết quả tại Bảng 3 cho thấy tất cả các 
giá trị Inner VIF (bao gồm cả biến HQ) đều nằm trong khoảng từ 1,017 đến 2,174. Theo 
ngưỡng đề xuất của Kock (2015), các trị số này đều thấp hơn 3,3, khẳng định dữ liệu 
không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng CMB. 

4.2. Đánh giá mô hình đo lường (Measurement Model) 
Kết quả tại Bảng 3 khẳng định các thang đo đạt độ tin cậy và giá trị hội tụ cần thiết 

với Cronbach’s Alpha và CR > 0,7; AVE > 0,5. Hệ số tải ngoài (Outer loading) của các 
biến quan sát đều vượt mức 0,8. Chỉ số HTMT cao nhất là 0,717, xác nhận tính phân 
biệt giữa các cấu trúc. Kết quả đánh giá độ tin cậy, giá trị hội tụ và kiểm định sai lệch 
phương pháp chung được tổng hợp tại Bảng 3. 

Bảng 3: Kết quả đánh giá độ tin cậy, tính hội tụ và hệ số Inner VIF 
 

Cấu trúc Outer 
Loading Alpha CR AVE Inner VIF 

(CMB) 
Năng lực số của người 
lãnh đạo (NC) 0,860 - 0,881 0,920 0,940 0,758 1,717 

Tư duy đổi mới của 
người lãnh đạo (TD) 0,899 - 0,921 0,946 0,959 0,823 1,611 

CĐS (CS) 0,843 - 0,870 0,877 0,915 0,730 2,174 
Hiệu quả kinh doanh 
(HQ) 0,838 - 0,871 0,909 0,932 0,733 1,987 

Hỗ trợ của Chính phủ 
(HT) 0,845 - 0,936 0,913 0,936 0,785 1,017 

 

Ghi chú: Alpha: Hệ số Cronbach's Alpha; rho_a: Hệ số độ tin cậy đáng tin cậy; CR: Độ 
tin cậy tổng hợp (Composite Reliability); AVE: Phương sai trích trung bình (Average Variance 
Extracted); Inner VIF (CMB): Hệ số phóng đại phương sai nội bộ dùng kiểm tra hiện tượng 
chệch phương pháp phổ biến (Common Method Bias). 

 

4.3. Kiểm định mô hình cấu trúc (SEM) 
Mô hình có khả năng giải thích tốt với R2 của Hiệu quả kinh doanh (HQ) đạt 0,503 

và CĐS (CS) đạt 0,482. Khả năng dự báo ngoài mẫu được xác nhận qua chỉ số Q2 
predict đều lớn hơn 0. 
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Bảng 4: Kết quả kiểm định các mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp và điều tiết 
 

Giả thuyết Mối quan hệ Hệ số (O) T-stats P-values Kết luận 
H1, H2 NC, TD -> HQ 0,305; 0,265 6,99; 5,72 0,000 Chấp nhận 

H3 CS -> HQ 0,375 7,419 0,000 Chấp nhận 
H4, H5 NC, TD -> CS 0,526; 0,512 12,94; 15,19 0,000 Chấp nhận 

H6a, H6b NC/TD -> CS -> HQ 0,194, 0,188 6,35; 6,39 0,000 Chấp nhận 
H7a HT x TD -> HQ 0,113 2,344 0,019 Chấp nhận 
H7b HT x NC -> HQ 0,035 0,776 0,438 Bác bỏ 
H7c HT x CS -> HQ -0,007 0,135 0,892 Bác bỏ 
 

Ghi chú: NC: Năng lực số; TD: Tư duy đổi mới; CS: CĐS; HQ: Hiệu quả kinh doanh; HT: 
Hỗ trợ chính phủ. 

 

Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc tại Bảng 4 chỉ ra các giả thuyết từ H1 đến H6 
đều được chấp nhận ở mức ý nghĩa thống kê cao (p < 0,001). Năng lực số và tư duy đổi 
mới thể hiện tác động tích cực trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh, đồng thời tác động 
gián tiếp thông qua vai trò trung gian của CĐS. Đối với hiệu ứng điều tiết, dữ liệu chỉ 
ủng hộ giả thuyết H7a khi hỗ trợ của Chính phủ tương tác có ý nghĩa với tư duy đổi mới 
(p = 0,019), trong khi các tương tác với năng lực số (H7b) và CĐS (H7c) bị bác bỏ do 
không đạt ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy môi trường chính sách có vai trò chọn 
lọc trong việc khuếch đại tác động của năng lực lãnh đạo đến hiệu quả kinh doanh. 

4.4. Phân tích cấu hình định tính so sánh (fsQCA) 
4.4.1. Phân tích điều kiện cần (Necessary Conditions) 
Kết quả kiểm định (Bảng 5) cho thấy không có nhân tố nào đơn lẻ đạt Consistency 

> 0,9. Do đó, Hiệu quả kinh doanh cao là kết quả của sự cộng hưởng phức hợp thay vì 
một điều kiện cần duy nhất. Kết quả phân tích điều kiện cần được trình bày tại Bảng 5. 

 

Bảng 5: Kết quả kiểm định điều kiện cần cho kết quả HQ cao 
 

Điều kiện Consistency Coverage 
Năng lực số của người lãnh đạo (NC) 0,857 0,894 
Tư duy đổi mới của người lãnh đạo (TD) 0,815 0,875 
CĐS (CS) 0,876 0,909 
Hỗ trợ của chính phủ (HT) 0,882 0,775 

 

Ghi chú: Consistency: Độ nhất quán của cấu hình; Coverage: Độ bao phủ của cấu hình 
(bao gồm độ bao phủ thô - Raw coverage và độ bao phủ duy nhất - Unique coverage). 

 

4.4.2. Phân tích cấu hình điều kiện đủ (Sufficiency Analysis) 
Với mức Frequency cutoff = 9, nghiên cứu tìm ra 5 tổ hợp dẫn đến hiệu quả kinh doanh 

cao. Các cấu hình điều kiện đủ dẫn đến hiệu quả kinh doanh cao được thể hiện tại Bảng 6. 
Bảng 6: Các cấu hình dẫn đến Hiệu quả kinh doanh cao (F=9) 

 

Cấu hình NC TD CS HT Raw Coverage Consistency 
C1 ●  ● ● 0,748 0,964 
C2  ● ● ● 0,713 0,966 
C3 ● ~  ● 0,726 0,923 
C4 ~ ●  ● 0,703 0,925 
C5 ~ ~ ~  0,717 0,845 

 

 (Ghi chú: ●: Sự hiện diện; ~: Sự vắng mặt; ô trống: Tùy chọn).   
NC: Năng lực số; TD: Tư duy đổi mới; CS: CĐS; HQ: Hiệu quả kinh doanh; HT: Hỗ trợ 

chính phủ. Consistency: Độ nhất quán của cấu hình; Coverage: Độ bao phủ của cấu hình (bao 
gồm độ bao phủ thô - Raw coverage và độ bao phủ duy nhất - Unique coverage). 
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Kết quả cho thấy khi có sự hiện diện đồng thời của Hỗ trợ chính phủ (HT) và CĐS 
(CS) cùng năng lực lãnh đạo (C1, C2), DN đạt mức hiệu quả kinh doanh tối ưu với độ 
tin cậy tuyệt đối (> 0,96). 

4.5. Thảo luận kết quả nghiên cứu 
Kết quả thực nghiệm minh chứng năng lực số và tư duy đổi mới có liên quan tích 

cực đến hiệu quả kinh doanh của DN do nữ làm chủ, tương đồng với nhận định của van 
Tonder et al. (2023) về vai trò của nguồn lực vô hình. Trong bối cảnh thực thi Nghị 
quyết 57/NQ-CP, năng lực số của nữ lãnh đạo không thuần túy là kỹ năng kỹ thuật mà 
đã dịch chuyển thành năng lực chiến lược giúp nhận diện cơ hội thị trường. Phát hiện 
này củng cố lập luận của Shet et al. (2025) khi xem năng lực số là công cụ “trao quyền” 
cốt lõi, giúp phụ nữ hóa giải các rào cản giới truyền thống và chủ động chuyển hóa tư 
duy đổi mới thành các hành động thực thi cụ thể. Phát hiện này làm nổi bật một sắc thái 
đặc thù: Năng lực số đóng vai trò là “cơ chế bù đắp” hiệu quả cho những thiếu hụt về 
nguồn lực vật chất của DN nữ. Khác với nam giới, các nữ doanh nhân Việt Nam cho 
thấy khả năng tận dụng công nghệ để hóa giải “rào cản kép” (vừa quản trị DN, vừa 
chăm sóc gia đình). Việc nâng cao năng lực số giúp họ duy trì sự hiện diện trên thị 
trường mà không cần sự dịch chuyển vật lý liên tục, tạo ra lợi thế cạnh tranh đặc thù để 
“vượt rào” các định kiến về vai trò của phụ nữ trong kinh doanh truyền thống. 

Nghiên cứu cũng xác nhận CĐS đóng vai trò trung gian then chốt, vận hành như 
“cơ chế chuyển hóa” nguồn lực nội tại thành giá trị kinh tế, phù hợp với phát hiện của 
Nsiah & Gavurova (2023). Đặc biệt, so với nghiên cứu của Nguyen Thi Huyen & 
Nguyen Ngan Ha (2025) vốn nhấn mạnh rào cản tài chính ở giai đoạn trước, kết quả 
hiện tại chỉ ra một sự dịch chuyển quan trọng: nhận thức và sự sẵn sàng về năng lực số 
đang trở thành yếu tố quyết định hơn cả chi phí đầu tư ban đầu, phản ánh sự trưởng 
thành trong tư duy quản trị của nữ doanh nhân. 

Một điểm nhấn quan trọng là vai trò điều tiết của hỗ trợ Chính phủ đối với mối 
quan hệ giữa các nguồn lực nội tại và hiệu quả kinh doanh. Kết quả cho thấy sự hỗ trợ 
về thể chế, đặc biệt là các chương trình đào tạo và ưu đãi theo Nghị định 80/2021/NĐ-
CP và các giải pháp trọng tâm năm 2024, có khả năng thúc đẩy mạnh mẽ hơn tác động 
của tư duy đổi mới lên kết quả thực tế. Điều này phù hợp với quan điểm của Wang et al. 
(2023) về việc hỗ trợ công giúp giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động sáng tạo. Tuy 
nhiên, sự tương tác chưa rõ nét giữa hỗ trợ của Chính phủ và năng lực số cá nhân trong 
bối cảnh khảo sát này lại cho thấy một góc nhìn khác so với phát hiện của Trần Anh 
Tùng và cộng sự (2025). Điều này gợi mở rằng, trong khi các chính sách hiện tại đã 
thực hiện tốt vai trò định hướng và hỗ trợ vĩ mô, việc cá nhân hóa các giải pháp đào tạo 
kỹ năng số chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng doanh nhân nữ vẫn cần được chú trọng 
hơn để tạo ra sự cộng hưởng trực tiếp với kỹ năng kỹ thuật sẵn có của họ. 

Cuối cùng, việc kết hợp phân tích cấu hình fsQCA đã bổ sung một lớp dữ liệu sâu 
sắc, minh chứng cho tính đa nhân quả trong thành công của DN nữ. Khác với các phân 
tích tuyến tính truyền thống thường chỉ ra một lộ trình tối ưu duy nhất, kết quả này 
khẳng định rằng hiệu quả kinh doanh cao có thể đạt được thông qua nhiều tổ hợp điều 
kiện khác nhau. Phát hiện này cung cấp bằng chứng thực tiễn quan trọng tại một thị 
trường đang phát triển như Việt Nam giai đoạn 2024-2025, cho thấy sự hiệp đồng giữa 
năng lực nội tại và bệ đỡ thể chế không diễn ra theo một khuôn mẫu cố định. Điều này 
không chỉ làm phong phú thêm lý thuyết nguồn lực và thể chế thông qua việc cung cấp 
bằng chứng tại nước đang phát triển, mà còn cung cấp cơ sở tin cậy cho các nữ chủ DN 
trong việc linh hoạt lựa chọn chiến lược phát triển dựa trên những nguồn lực đặc thù của 
mình để thích ứng với bối cảnh kinh tế số bền vững. 
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5. Kết luận và hàm ý chính sách 
5.1. Kết luận 
Nghiên cứu này đã làm rõ cơ chế mà theo đó năng lực số và tư duy đổi mới của nữ 

lãnh đạo thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của DN do nữ làm chủ tại Việt Nam. Kết quả 
thực nghiệm cho thấy CĐS đóng vai trò là một cơ chế trung gian quan trọng, giúp 
chuyển hóa các nguồn lực nội tại thành lợi thế cạnh tranh thực tế. Đặc biệt, sự hỗ trợ từ 
Chính phủ đã chứng minh được giá trị điều tiết đáng kể, giúp tăng cường hiệu ứng tích 
cực của tư duy đổi mới lên kết quả kinh doanh. Việc kết hợp phương pháp PLS-SEM và 
fsQCA đã cung cấp một bức tranh toàn diện về tính đa nhân quả, khẳng định rằng 
không có một mô hình thành công duy nhất cho tất cả các DN nữ, mà là sự hiệp đồng 
linh hoạt giữa năng lực lãnh đạo và bệ đỡ thể chế trong từng bối cảnh cụ thể. 

5.2. Đóng góp về mặt lý thuyết 
Nghiên cứu này cung cấp thêm các bằng chứng thực nghiệm quan trọng tại một 

quốc gia đang phát triển có nền kinh tế số tăng trưởng nhanh như Việt Nam. Thông qua 
việc tích hợp lý thuyết Dựa trên nguồn lực, lý thuyết Năng lực động và lý thuyết Thể 
chế, nghiên cứu đã củng cố lập luận về vai trò của các nguồn lực vô hình đối với DN 
nữ. Thay vì chỉ tập trung vào các mối quan hệ tuyến tính, nghiên cứu góp phần làm rõ 
cách thức mà các nguồn lực này tương tác với môi trường bên ngoài để tạo ra giá trị 
kinh tế. Những phát hiện này hỗ trợ cho việc hiểu sâu hơn về cơ chế “trao quyền” trong 
quản trị, nơi năng lực số không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn là năng lực chiến lược 
giúp nữ giới vượt qua các rào cản mang tính cấu trúc trong kỷ nguyên số. 

5.3. Hàm ý chính sách và quản trị 
Dựa trên kết quả thực nghiệm, nghiên cứu đề xuất hai nhóm hàm ý cốt lõi nhằm 

thúc đẩy sự phát triển bền vững cho các DN do nữ làm chủ tại Việt Nam:  
Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: Các chương trình hỗ trợ theo Nghị định 

80/2021/NĐ-CP và Nghị quyết 57/NQ-CP cần chuyển dịch trọng tâm từ cấp vốn, hỗ trợ 
tài chính ngắn hạn sang ưu tiên đào tạo nâng cao nhận thức và khơi thông tư duy đổi 
mới cho nữ doanh nhân. Do hỗ trợ Chính phủ phát huy tác dụng tốt nhất khi tương tác 
với tư duy đổi mới, việc thay đổi tư duy quản trị phải đi trước các hỗ trợ kỹ thuật. Đồng 
thời, chính sách cần cá nhân hóa năng lực số: nhóm DN mới cần hỗ trợ kỹ năng cơ bản, 
trong khi nhóm có nền tảng cần hỗ trợ kết nối hệ sinh thái số toàn cầu và bảo mật dữ 
liệu chuyên sâu. Các chương trình cũng cần lồng ghép yếu tố giới để giúp phụ nữ tận 
dụng tính linh hoạt của công nghệ nhằm cân bằng cuộc sống và công việc.  

Đối với các nữ chủ DN: Kết quả fsQCA khẳng định thành công của DN do nữ làm 
chủ mang tính đa nhân quả. Do đó, các nữ lãnh đạo không nhất thiết phải sở hữu mọi 
nguồn lực ở mức cao nhất cùng lúc, mà có thể linh hoạt phát huy tư duy đổi mới mạnh 
mẽ và chủ động tận dụng bệ đỡ chính sách để bù đắp cho sự thiếu hụt về năng lực công 
nghệ, kiến tạo lộ trình CĐS phù hợp với đặc thù đơn vị.  

5.4. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 
Mặc dù đã cung cấp những phát hiện có giá trị, nghiên cứu này vẫn tồn tại một số 

hạn chế. Dữ liệu được thu thập theo phương pháp cắt ngang nên chỉ phản ánh thực trạng 
tại một thời điểm nhất định, chưa theo dõi được sự thay đổi dài hạn của DN sau khi 
nhận hỗ trợ từ Chính phủ. Các nghiên cứu trong tương lai có thể xem xét sử dụng dữ 
liệu bảng (panel data) hoặc thực hiện nghiên cứu so sánh giữa DN do nữ làm chủ và 
nam làm chủ để làm rõ hơn các đặc thù về giới. Ngoài ra, việc mở rộng thêm các biến 
số về văn hóa tổ chức hay vốn xã hội của nữ giới cũng là những hướng đi tiềm năng để 
làm phong phú thêm khung lý thuyết hiện tại. 
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